
Thứ Buổi Họ và tên Tiết BĐ Môn - Tên bài Lớp Giờ BĐ

Thứ 2
Sáng

Phạm Thị Giang 2 Tiếng Việt- Chia sẻ và đọc Ông Mạnh thắng Thần gió 2/4 8h10
Lê Hồ Phương Nhi 2 Tiếng việt - Bài đọc: Một vụ dắm tàu 5/5 8h10
Dương Thị Trâm Anh 2 Tiếng Việt - chia sẻ ông mạnh thần gió 2/1 8h10
Nguyễn Thu Thuỷ 3 Đạo đức  - Phòng tránh bị thương do các vật sắc nhọn(tiết 1) 1/3 9h10
Phan Thị Thu Trang 3 Đạo đức - Phòng tránh bị thương do các vật sắc nhọn ( tiết 1) 1/4 9h10
Trần Thị Bích Hạnh 3 Tiếng Việt - Sơn ca, nai và ếch 1/4 9h10
Võ Thị Thu Hiền 4 Tiếng Việt - Trận đánh trên không 3/4 9h45

Chiều
Hoàng Thị Bích Liên 1 Tiếng Việt- Chia sẻ và đọc ông mạng thắng thần gió 2/3 14h00
Hồ Thị Minh Ngọc 2 Tiếng việt - Bài đọc : Một vụ đắm tàu 5/4 14h40

Thứ 3
Sáng

Dương Thị Hà Giang 2 Tiếng Việt - Nghe-viết: Buổi trưa hè 2/3 8h10
Nguyễn Thuý Linh 2 Toán- Phép trừ( KN) trong phạm vi 1000 (tiết 2) 2/3 8h10
Võ Thị Hương 2 TNXH- Cơ quan bài tiết nước tiểu phòng tránh bệnh sỏi thận (tiết 3) 2/1 8h10
Võ Thị Bảy 3 Toán - Phép cộng phân số (tiết 1) 4/2 9h10
Trần Thị Thu Thảo 3 Đạo đức - Phòng tránh bị thương do các vật sắc nhọn (tiết 2) 1/1 9h05

Chiều Trần Thị Kim Huệ 2 Tiếng Việt - Nghe-viết Trần Bình Trọng 3/4 14h40

Thứ 4

Sáng

Lê Hồ Phương Nhi 2 Đạo đức- Phòng tránh bị thương do các vật sắc nhọn (tiết 1) 1/5 8h10
Tôn Nữ Uyên Nhi 2 Địa lí - Châu Đại Dương và châu Nam Cực 5/5 8h10
Võ Thái Ny 2 Tiếng Việt - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Ý Chí 4/2 8h10
Dương Thị Yến Nhi 2 Địa lí- Châu Đại Dương và châu Nam Cực 5/4 8h10
Lê Thị Ái Diễm 2 Toán - Phép trừ dạng 39 - 15 (tiết 1) 1/3 8h10
Trần Thị Thu Thảo 3 Tiếng Việt - tập đọc Mùa nước nổi 2/1 9h05

Chiều
Nguyễn Thu Thuỷ 2 Khoa học- phòng tránh bị đuối nước( tiết 1) 4/4 14h40
Nguyễn Thị Khánh Vy 2 Đạo đức- Phòng tránh bị thương do các vật sắc nhọn (tiết 2) 1/5 14h40
Lê Thị Thảo Vân 2 Toán - Tìm thành phần chưa biết của phép tính ( Tiết 1 ) 3/4 14h40

Thứ 5
Sáng

Võ Thị Thu Hiền 3 Toán - Phép trừ dạng 39-15 1/5 9h10
Võ Thái Ny 3 Khoa học - Phòng tránh đuối nước (tiết 1) 4/2 9h10

Chiều
Trần Văn Tiến 2 Đạo đức- Phòng tránh bị thương do các vật sắc nhọn (tiết 2) 1/3 14h40
Võ Thị Bảy 2 Khoa học - Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng và cách phòng tránh ( tiết 1) 4/2 14h40

Thứ 6

Sáng Lê Thị Thảo Vân 2 Toán - Phép trừ dạng 39 - 15 ( Tiết 2 ) 1/5 8h5



Thứ 6
Trần Văn Tiến 2 Toán- Phép trừ dạng 39-15(tiết 1) 1/3 8h5
 Hoàng Thị Tố Uyên 3 Toán - Mét (tiết1) 2/4 9h5

Chiều Nguyễn Thuý Linh 2 Toán  - Phép nhân phân số(tiết 2) 4/4 14h40


